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Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 81: Khi nói về mật độ cá thể của quần thể, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường.

B. Khi mật độ cá thể của quần thể giảm, thức ăn dồi dào thì sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài giảm.

C. Khi mật độ cá thể của quần thể tăng quá cao, các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt.

D. Mật độ cá thể của quần thể luôn cố định, không thay đổi theo thời gian và điều kiện sống của môi trường.

Câu 82: Đột biến làm tăng cường hàm lượng amylaza ở Đại mạch thuộc dạng

A. chuyển đoạn nhiễm sắc thể.
B. lặp đoạn nhiễm sắc thể.
C. mất đoạn nhiễm sắc thể.
D. đảo đoạn nhiễm sắc thể.
Câu 83: Khoảng giá trị của nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động sinh lý đối với cơ thể sinh vật nhưng chưa gây chết được gọi là
A. khoảng thuận lợi.
B. giới hạn sinh thái.

C. khoảng chống chịu.
D. ổ sinh thái.

Câu 84: Cho chuỗi thức ăn: Cỏ → Sâu → Ngóe sọc → Chuột đồng → Rắn hổ mang → Đại bàng.  Trong chuỗi thức ăn này, rắn hổ mang là sinh vật tiêu thụ

A. bậc 6.
B. bậc 3.
C. bậc 4.
D. bậc 5.

Câu 85: Khi nói về bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Những cơ quan thực hiện các chức năng khác nhau được bắt nguồn từ một nguồn gốc gọi là cơ quan tương tự.
B. Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa đồng quy (tiến hóa hội tụ)
C. Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các axit amin hay trình tự các nucleotit càng có xu hướng khác nhau và ngược lại.
D. Tất cả các vi khuẩn và động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.
Câu 86: Trong quá trình sinh sản hữu tính, cấu trúc nào sau đây được truyền đạt nguyên vẹn từ đời bố mẹ cho đời con.

A. Nhiễm sắc thể.
B. Tính trạng
C. Alen.
D. Nhân tế bào.
Câu 87: Điều không đúng khi cho rằng: Ở các loài đơn tính giao phối, nhiễm sắc thể giới tính

A. chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục của cơ thể.
B. chỉ gồm một cặp, tương đồng ở giới này thì không tương đồng ở giới kia.
C. không chỉ mang gen quy định giới tính mà còn mang gen quy định tính trạng thường.
D. của các loài thú, ruồi giấm con đực là XY con cái là XX.
Câu 88: Hệ tuần hoàn kép chỉ có ở

A. lưỡng cư và bò sát.

B. mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân chấu và cá.

C. mực ống. bạch tuộc, giun đốt và chân đầu.

D. lưỡng cư, bò sát, chim và thú.

Câu 89: Trong thí nghiệm so sánh tốc độ thoát hoi nước ở hai mặt lá, người ta đã sử dụng giấy lọc có tẩm

A. Acridin.
B. Coban clorua .

C. Ethiđium bromide.
D. 5 BromUraxin (5 BU).

Câu 90: Theo lí thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1?

A. Aabb  x Aabb
B. AaBb  x aabb
C. AaBB x  aabb
D. AaBb  x AaBb

Câu 91: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là:

A. 0,3 ; 0,7
B. 0,8 ; 0,2
C. 0,7 ; 0,3
D. 0,2 ; 0,8
Câu 92: Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì
A. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.

B. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.

C. một số thức ăn tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào.

D. thức ăn được tiêu hóa nội bào.

Câu 93: Trong quá trình phân giải glucose ở thực vật

A. đường phân diễn ra ở tế bào chất và chất nền ti thể.

B. năng lượng được chiết rút từ từ ở nhiều giai đoạn.

C. giai đoạn sử dụng oxi là chu trình Krep.

D. chu trình Krep giải phóng nhiều năng lượng ATP nhất.

Câu 94: Khi nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong quá trình dịch mã, ribôxôm dịch chuyển trên mARN theo chiều 5’ →   3’.
B. Sản phẩm của quá trình dịch mã là chuỗi  pôlipeptit.
C. Quá trình dịch mã diễn ra trong nhân tế  bào.
D. Nguyên liệu của quá trình dịch mã là các axit  amin.
Câu 95: Căn cứ vào bề mặt trao đổi khí, ở động vật có bao nhiêu hình thức hô hấp?

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.

Câu 96: Khi nói vể quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quần thể tự thụ phấn thường bao gồm các dòng thuần chủng và các kiểu gen khác nhau
B. Tự thụ phấn qua các thế hệ làm tăng tần số của các alen lặn, giảm tần số của các alen trội.
C. Tự thụ phấn qua nhiều thế hệ luôn dẫn đến hiện tượng thoái hóa giống
D. Quần thể tự thụ phấn thường đa dạng di truyền hơn quần thể giao phấn ngẫu nhiên
Câu 97: Để xác định một tính trạng do gen trong nhân hay gen trong tế bào chất quy định, người ta thường tiến hành

A. lai xa.
B. lai khác dòng.
C. lai thuận nghịch.
D. lai phân tích.
Câu 98: Thứ tự các bước của quá trình nhân đôi ADN là

(1). Tổng hợp các mạch mới. 

(2). Hai phân tử ADN con xoắn lại. 

(3). Tháo xoắn phân tử ADN.

A. (1) →(3) → (2)
B. (3) → (1)→ (2).
C. (3) → (2) → (1)
D. (1) →(2) → (3)
Câu 99: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cây có mạch và động vật di cư lên cạn là đặc điểm sinh vật điển hình ở

A. kỉ Silua
B. kỉ Đệ tam.
C. kỉ Phấn trắng.
D. kỉ Tam điệp.

Câu 100: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBBDd tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?
A. 6
B. 8.
C. 2.
D. 4.
Câu 101: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

A. XAXa × XAY.
B. XAXa × XaY
C. XaXa × XAY.
D. XAXA × XaY.

Câu 102: Khi nói về vai trò của cách li địa lý trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Cách li địa lý có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.
B. Cách li địa lý ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.
C. Cách li địa lý trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.
D. Cách li địa lý duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.
Câu 103: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về quang hợp?

   (1) Để tạo ra được một phân tử C6H12O6 cần có sự tham gia của 12 phân tử H2O.

(2) Trong các sắc tố quang hợp, chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

    (3) Sản phẩm của phá sáng chuyển cho pha tối là ATP và NADPH.

    (4) Ở thực vật CAM, chất nhận CO2 đầu tiên của quá trình quang hợp là PEP.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 104: Xét các mối quan hệ sinh thái:

1 – Cộng sinh.

2 – Vật kí sinh và vật chủ.

3 – Hội sinh.

4 – Hợp tác.

5 – Vật ăn thịt và con mồi.

Từ những mối quan hệ sinh thái này, xếp theo thứ tự tăng cường tính đối kháng ta có:

A. 1, 4, 5, 3, 2.
B. 1, 4, 3, 2, 5.
C. 5, 1, 4, 3, 2.
D. 1, 4, 2, 3, 5.
Câu 105: Khi nói về thể đa bội lẻ, có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?

 (1) Số NST trong tế bào sinh dưỡng thường là số lẻ.

 (2) Hầu như không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.

 (3) Có hàm lượng ADN tăng gấp một số nguyên lần so với thể lưỡng bội.

 (4) Được ứng dụng để tạo giống quả không hạt.

 (5) Không có khả năng sinh sản hữu tính nên không hình thành được loài mới

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 106: Rừng là “lá phổi xanh” của Trái Đất, do vậy cần được bảo vệ. Chiến lược khôi phục và bảo vệ rừng cần  tập trung vào những giải pháp nào sau đây? 

(1) Xây dựng hệ thống các khu bảo vệ thiên nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học. 

(2) Tích cực trồng rừng để cung cấp đủ nguyên liệu, vật liệu, dược liệu,... cho đời sống và công nghiệp. 

(3) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên rừng để phát triển kinh tế xã hội. 

(4) Ngăn chặn nạn phá rừng, nhất là rừng nguyên sinh và rừng đầu nguồn.

 (5) Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản.

A. (3), (4), (5).
B. (2), (3), (5).
C. (1), (2), (4).
D. (1), (3), (5).

Câu 107: Cho các nhân tố sau: 
(1) Chọn lọc tự nhiên.                          (2) Giao phối ngẫu nhiên.                    

(3) Giao phối không ngẫu nhiên.         (4) Các yếu tố ngẫu nhiên.                  

(5) Đột biến.                                         (6) Di - nhập gen.

 Các nhân tố có thể vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là:

A. (1), (4), (5), (6).
B. (2), (4), (5), (6).
C. (1), (2), (4), (5).
D. (1), (3), (4), (5).

Câu 108: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaXB Xb giảm phân bình thường sẽ tạo ra bao nhiêu loại giao tử?

A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 109: Cho các thành tựu sau:

(1) Tạo chủng vi khuẩn E. Coli sản xuất insulin của người.

(2) Tạo giống dưa hấu 3n không hạt, có hàm lượng đường cao.

(3) Tạo giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia.

(4) Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β-carôten (tiền vitamin A) trong hạt.

(5) Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen.

(6) Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa.

(7) Tạo giống pomato từ khoai tây và cà chua.

Có bao nhiêu thành tựu được tạo ra từ ứng dụng của công nghệ tế bào là

A. 4.
B. 2
C. 3.
D. 5.
Câu 110: Trong trường hợp mỗi gen qui định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, cơ thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn sẽ thu được đời con có số kiểu gen và kiểu hình tối đa là

A. 4 kiểu hình ; 9 kiểu gen.
B. 4 kiểu hình ; 12 kiểu gen.

C. 8 kiểu hình ; 12 kiểu gen.
D. 8 kiểu hình ; 27 kiểu gen.
Câu 111: Một gen có 1200 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 200 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 15% tồng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Mạch 1 của gen có A/G = 15/26.

II. Mạch 1 của gen có (T + X)/(A +G)=19/41. 

III.  Mạch 2 của gen có A/X = 2/3.

IV. Mạch 2 của gen có (A + X)/(T + G) = 5/7.

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 112: Hình bên dưới mô tả quá trình phiên mã và quá trình cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn êxôn. Quan sát hình bên dưới và cho biết có bao nhiêu khẳng định sau đây là đúng?
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 (1) Đây là quá trình phiên mã ở tế bào nhân sơ.

 (2) Quá trình cắt bỏ intron và ghép nối các exon xảy ra trong nhân tế bào.

 (3) Sự ghép nối các êxôn có thể tạo ra tối đa 3 loại mARN trưởng thành.

 (4) Quá trình phiên mã này ở tế bào nhân thực chỉ tạo ra một loại phân tử mARN duy nhất.

 (5) Phân tử mARN trưởng thành có chiều dài ngắn hơn chiều dài của mạch khuôn trên gen cấu trúc.

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.

Câu 113: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa là do sự tác động của hai cặp gen (A,a và B,b) phân li độc lập. Gen A và gen B tác động đến sự hình thành màu sắc hoa theo sơ đồ:

                            Gen A                                        Gen B

                               ↓                                                 ↓

                            EnzimA                                      EnzimB

                               ↓                                                 ↓

Chất không màu 1 [image: image2.png]


            Chất không màu 2    [image: image3.png]


               Sắc tố đỏ. 

Các alen a và b không có chức năng trên. Lai hai cây hoa trắng  thuần chủng thu được F1 gồm toàn cây có hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2 là

A. 3 cây hoa đỏ : 5 cây hoa trắng.
B. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.

C. 15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.
D. 13 cây hoa đỏ : 3 cây hoa trắng.

Câu 114: Ở một loài động vật, số lượng NST trong tinh trùng bình thường bằng 28 NST, sau khi thụ tinh đã thu được hợp tử có số NST bằng 58. Kí hiệu bộ NST có thể có của hợp tử là

A. 2n+1+1.
B. 2n .
C. 2n+2.
D. 2n+1.

Câu 115: Cho biết các gen phân li độc lập  các alen trội thì trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến .Theo lí thuyết trong tổng số cá thể thu được từ phép lai  AaBbddEe × AabbDdee thì số cá thể có kiểu gen AabbDdee chiếm tỉ lệ

A. 1/64.
B. 1/8
C. 1/16.
D. 1/32.

Câu 116: Ở một loài, xét hai cặp gen A, a và B, b nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 1% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Nếu khả năng sống sót và thụ tinh của các giao tử đều như nhau, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về đời con của phép lai: ♂ AaBb × ♀AaBb?

(1) Cơ thể đực có thể tạo ra tối đa 8 loại giao tử.

(2) Số kiểu gen tối đa là 32.

(3) Số kiểu gen đột biến tối đa là 12.

Hợp tử có kiểu gen AAB chiếm tỉ lệ 0,125%.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 117: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy
định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ xuất

phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,2 Aabb : 0,4 aabb. Cho

rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu

sau đây đúng?

I. F có tối đa 9 loại kiểu gen. 

II. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.

III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F2 , có 4/65 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen. 

IV. Ở F3 , số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 3/32.

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

Câu 118: Ở một loài động vật, xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; alen A quy định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vảy trắng. Cho con cái vảy trắng lai với con đực vảy đỏ thuần chủng (P), thu được F1 toàn con vảy đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 con vảy đỏ : 1 con vảy trắng, tất cả các con vảy trắng đều là con cái. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Dựa vào các kết quả trên, dự đoán nào sau đây đúng?

A. Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 các con đực vảy đỏ chiếm tỉ lệ 43,75%.
B. F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 : 2 : 1.
C. Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 các con cái vảy đỏ chiếm tỉ lệ 12,5%.
D. Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 các con cái vảy trắng chiếm tỉ lệ 25%.
Câu 119: Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂AaBb × ♀AaBb. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và bao nhiêu loại hợp tử lệch bội?

A. 12 và 4.
B. 4 và 12.
C. 9 và 12.
D. 9 và 6.
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Câu 120: Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một trong hai alen của  một  gen  nằm  ở  vùng  không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu  phát biểu sau đây  đúng?

1.Xác định được chính xác kiểu gen của 9 người trong phả hệ.

2.Xác suất sinh con thứ nhất là con gái và chỉ bị bệnh P của cặp 12 - 13 là 1/12.

3.Xác suất người số 6 mang kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen là 50%.

4.Người số 1 không mang alen quy định bệnh M.


5. Xác suất sinh con trai bị cả hai bệnh của cặp vợ chồng 12- 13 là 1/16.

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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